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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
NĂM HỌC 2019 - 2020
(((
 
	 
	NỘI DUNG THI ĐUA
	 
ĐIỂM 
 
	 
NỘI DUNG TRỪ
 
	ĐIỂM TRỪ

	I.
	 
PHẦN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CHUNG :
 

	 
	A/. Nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức  :
 
	60 điểm
	 
	 

	1
	Chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật ở địa phương và cơ quan.
	15 đ
	Không chấp hành chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật ở địa phương và cơ quan.
	** - 10 đ

	2
	Tác phong gương mẫu, ngôn phong đúng mực, đoàn kết 
	10 đ
	Tác phong, ngôn phong không gương mẫu, không đúng mực, vu khống, gây mất đoàn kết, phát biểu vô tổ chức gây ảnh hưởng đến uy tín tập thể  
	** - 10 đ

	3
	Tiếp xúc với PHHS nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến uy tín Nhà trường
	15 đ
	Để PHHS và xã hội phản ánh đánh HS, có hiện tượng trù dập, lời lẽ xúc phạm nhân cách HS… sau khi xác minh
	** - 10 đ

	4
	Trung thực trong báo cáo, kiểm điểm, điểm số.
	10 đ
	Không trung thực trong báo cáo, kiểm điểm, điểm số.
	*-3 đ/ lần

	5
	Tham gia các buổi họp hội đồng, học tập chính trị, thời sự, nghị quyết, pháp luật 
	10 đ
	( Không tham gia các buổi học tập chính trị, thời sự, nghị quyết, pháp luật 
( Không phép )

 ( Tham gia không nghiêm túc các buổi họp hội đồng, học tập chính trị bị nhắc nhở

 ( Đến trễ, về sớm (không xin phép)
	- 3 đ/ lần

 

 

 

- 2 đ/ lần

 

- 2 đ/ lần

	6
	
	
	Dùng mạng xã hội, các trang web trên internet…có nội dung phản ánh sai sự thật, nói xấu tập thể, đơn vị, đồng nghiệp…
	** - 10 đ

	 
	B/. Ý thức tổ chức kỷ luật  :
	60 điểm
	 
	 

 

	1
	Chấp hành nhiệm vụ mà BGH, đoàn thể phân công
	10 đ
	Không chấp hành nhiệm vụ mà BGH, đoàn thể phân công
	* -5 đ/ lần

	2
	Bảo đảm ngày giờ công 
	10 đ
	Nghỉ dạy, nghỉ công tác ( không  phép )
	* -3 đ/ lần

	3
	Nghỉ có phép theo giấy bác sĩ của BV nhà nước, đám cưới bản thân, tang chế tứ thân Phụ Mẫu ( 3 ngày không trừ điểm ). Những trường hợp khác tuỳ tình hình thực tế phải được sự chấp thuận của HT và có đồng nghiệp thay thế.

 
( Nghỉ có phép ( bận việc gia đình, bệnh không có giấy bác sĩ, không nằm viện….. ) vì việc cá nhân, được BGH chấp thuận, có đồng nghiệp thay thế thì không trừ điểm người nghỉ, không cộng điểm người dạy thay

( Nghỉ có  đưa giáo án ( trừ trường hợp đặc biệt: cấp cứu, tai nạn thì  không trừ )
	5 đ

 

 

 

 

 
	Nghỉ có phép theo giấy bác sĩ của BV nhà nước, đám cưới bản thân, tang chế tứ thân Phụ Mẫu ( nhưng hơn ngày quy định sẽ bị trừ điểm ). Những trường hợp khác tuỳ tình hình thực tế Hội đồng thi đua sẽ xem xét.

 ( Nếu không xin phép BGH mà gọi điện báo bảo vệ hoặc nhờ đồng nghiệp xin thì xem như nghỉ không phép trừ trường hợp cấp cứu, tai nạn đột xuất, không báo được do BGH đi công tác.

 

( Nghỉ không đưa giáo án (trừ trường hợp đặc biệt: cấp cứu, tai nạn )
	- 0.5 đ/ buổi

 

 

 

 

 

* - 2đ/ 1 lần

 

 

 

 

 

- 2đ/ 1 lần

	4
	Không trễ 

( Đầu buổi học có mặt :


+ Buổi sáng: 6 giờ 55

+ Buổi chiều 12 giờ 30
 ( Sau ra chơi:
 
+ Buổi sáng: 8 giờ 55

+ Buổi chiều 14 giờ 45
 

( Trong giảng dạy, các buổi hội họp đến đúng giờ và có mặt trước 5 phút.

( Tiết cuối buổi sáng khi có trống ra về, GV dạy nhanh chóng cho HS bán trú xuống ăn trưa.
	10 đ
	Đến trễ 

( Đầu buổi học không có mặt :

+ Buổi sáng: sau 6 giờ 55
+ Buổi chiều sau 12 giờ 30
( Sau ra chơi:
+ Buổi sáng: 8 giờ 55
+ Buổi chiều 14 giờ 45
( Về sớm không lý do.

 

( Đi trễ 3 lần

 

 

 

( Đi trễ 4 lần trở lên
 

 

( Nếu đi trễ quá 10 lần trong 1 HK  sẽ không xếp thi đua và coi là không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu việc này tiếp diễn trong 2 năm liên tiếp sẽ trả về Phòng Giáo dục

 
( Trong giảng dạy, hội họp không có mặt trước 5 phút.
( Tiết cuối buổi sáng khi có trống ra về, GV dạy không cho HS bán trú xuống ăn trưa dù bất kỳ lý do nào.
	 

- 1 đ/ lần

 

 

 

- 1 đ/ lần

 

* Không xếp loại A+

 

* Không xếp loại A

Không xếp thi đua

-0.5 đ/ lần
* Không xếp thi đua



	5
	Khi rời khỏi cơ quan trong giờ công tác phải có lý do chính đáng và báo với BGH trực.
	10 đ
	Không báo cáo với bộ phận quản lý khi rời khỏi cơ quan trong giờ công tác.
	- 2 đ/ lần

	6
	Báo cáo kịp thời chính xác, hoàn thành nhiệm vụ được giao
	5 đ
	( Sai sót trong báo cáo hoặc kiểm điểm, không hoàn thành nhiệm vụ

 

( Nộp trễ báo cáo, kiểm điểm

 

( Nếu đã nhắc 2 lần trở lên vẫn trễ
	- 2 đ/ lần

 

 

- 1 đ/ lần 

 

* Không xếp loại A

	7
	- Trang phục lên lớp nghiêm túc.

- Thực hiện đúng các qui định của trường: Thứ Hai, Thứ Ba, Đại hội, Hội nghị…
( Nam: Đồng phục vàng hay Sơ mi xanh  – Cravat.

( Nữ: Đồng phục Áo dài hay Sơ mi xanh 
+ Thứ Hai giáo viên, nhân viên bắt buộc mặc đồng phục:
( Nam: đồng phục màu vàng
( Nữ: Áo dài đồng phục màu vàng
+ Thứ Ba giáo viên, nhân viên bắt buộc mặc đồng phục công đoàn:
( Đồng phục quy định của LĐLĐ màu xanh

- Khi vào Trường phải đeo bảng tên

- Để xe đúng nơi quy định (Nhà xe giáo viên) trừ những trường hợp sau:
+ Ban Giám hiệu, Văn Thư, TPT, Học vụ, Kế toán vì thường xuyên đi liên hệ công tác bên ngoài Trường

	5 đ
	- Trang phục lên lớp không nghiêm túc.

- Không thực hiện đúng các qui định của trường về đồng phục.
- Không đeo bảng tên khi vào Trường.
- Không để xe đúng nơi quy định, chạy xe trong sân trường 
	- 1 đ/ lần

* Nếu vi phạm 3 lần trở lên hạ 1 bậc TĐ

	8
	Chào cờ – dự các buổi lễ
	5 đ
	Không dự chào cờ và các buổi lễ ngồi không đúng vị trí
	- 1 đ/lần

* Nếu vi phạm 3 lần trở lên hạ 1 bậc TĐ

	9
	 
	 
	Ăn uống trong Phòng HĐSP và để đồ dùng cá nhân bừa bãi
	- 2 đ/ lần

	II.
	GIÁO VIÊN :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Đầy đủ  giáo án khi lên lớp.
	10 đ
	Thiếu  giáo án khi lên lớp.

 
	** -5 đ /lần

	2
	Nộp giáo án, hồ sơ khi có kiểm tra đột xuất hoặc theo thời gian qui định 
	5 đ
	( Không nộp giáo án khi có kiểm tra đột xuất (ngày hôm sau có nộp đủ) 

 
( Đến ngày kiểm tra định kỳ không nộp giáo án theo ngày qui định ,nộp giáo án sau 2 ngày kiểm tra , 

( Nộp thiếu mỗi loại sổ

 

( Không nộp 

 
	- 2đ/ 1 lần

- 3 đ / 1 lần

 

 - 1 đ/sổ

**K/chế TĐ

	3
	Sổ điểm lớp, sổ hội họp, sổ dự giờ,  học bạ đầy đủ theo quy định điều lệ trường PT, không sai sót
	15 đ
	( Hồ sơ sổ sách, sổ điểm lớp, học bạ  không đầy đủ, sai sót
	* - 5 đ / lần

	 
	( Nếu tất cả hồ sơ sổ sách kiểm tra được nhận xét, đánh giá tốt
	+ 2 đ/ đợt

 
	( Ghi thiếu sổ đầu bài, GVCN thiếu nhận xét cuối tuần
	- 0.25 đ/tiết

 

	 
	 
	 
	( Vào điểm không đúng thời gian quy định báo điểm mỗi đợt
	 - 2 đ/ đợt



	 
	 
	 
	( Sửa điểm sai qui chế : cắt, dán, tẩy, xóa, sưả, đè lên điểm cũ

( Chấm bài thi HK không chính xác
	- 0.5đ/ hs

- 0.5 bài

 

	 
	 
	 
	( Sửa điểm đúng qui chế, trung bình mỗi lớp sai 1 HS thì  không trừ, từ HS thứ hai trở đi thì trừ ( đối với môn Văn, Toán và GV dạy ít lớp )

( Đối với các môn khác hoặc GV dạy từ 5 lớp trở lên thì từ HS thứ tư mới bị trừ 
	- 0,25đ/hs

	4
	Tổ, nhóm, BGH dự giờ đánh giá tiết dạy thao giảng : 


( Khá  


( Tốt
	 

 

+ 0.5 đ /tiết

+ 1 đ/ tiết
	Tổ, nhóm, BGH dự giờ đánh giá tiết dạy thao giảng 
( TB 

 

( Yếu

 

( Nếu đã đăng ký thao giảng nhưng không lên tiết 
( Riêng GV tập sự sẽ được HĐTĐ xem xét.
	 

 

Không trừ

*- 2đ/ 1tiết

- 2 đ/lần

	 
	Sở, Phòng GD  dự giờ đánh giá tiết dạy: 
( Tốt


( Khá 
	 

+ 2 đ

+ 1 đ
	Phòng GD  dự giờ đánh giá tiết dạy 
( Yếu

 

( Trung bình

( Riêng GV tập sự sẽ được HĐTĐ xem xét.
	 

( X.loại C

( X.loại B

 

	 

5
	 Quản lý lớp tốt, không để  HS ồn ào, mất trật tự, ăn vụng, làm việc riêng 
	 

10 đ
	 ( Quản lý lớp ồn ào, mất trật tự, để học sinh đi lại, ăn vụng, làm việc riêng …
	 - 1 đ/ 1 lần

- 5đ/3 lần trở lên trong 1 đợt TĐ

	6
	( Dẫn lớp lên phòng học đầu buổi và sau giờ ra chơi 

 

 

( Lên lớp trước 5’ vào tiết học.

 

  ( Nếu giữ HS sau giờ ra về phải có mặt GV và chịu trách nhiệm trong thời gian giữ nhưng phải báo cho Giám thị và Bảo vệ
	5 đ
	( Không dẫn lớp lên phòng học đầu buổi và sau giờ ra chơi đúng giờ quy định.

 ( Không lên lớp trước giờ vào tiết học 5’

 

 ( Nếu giữ HS sau giờ ra về không có mặt GV và không báo cho Giám thị và Bảo vệ
	- 1 đ/ 1 lần

 

- 0.5 đ/ 1 lần

 
- 1 đ/ 1 lần

 

	7
	Coi kiểm tra nghiêm túc 
	5 đ
	Coi kiểm tra không nghiêm túc ( làm việc riêng, ra ngoài lớp được BGH nhắc nhở ) hoặc coi thi để lớp mất trật tự, thu bài không đúng qui định … 

( Nếu có hậu quả nghiêm trọng : mất bài thi…
	- 2đ/ 1lần

 

 

 

 

** - 3đ/ 1 lần

	8
	Nhóm trưởng CM các bộ môn

( Hoàn thành tốt sổ sách
	+ 1 đ
	 
	 

	9
	GV phụ trách các phòng THTN hoàn thành tốt trách nhiệm: 

- Sổ quản lý tài sản Phòng THTN

- Sổ kế hoạch THTN

- Lên lịch THTN hợp lý

- Giữ gìn tốt dụng cụ  THTN
- Giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp.
 
	 

+ 3 đ
	GV phụ trách các phòng THTN không thực hiện tốt trách nhiệm: 

- Không có hoặc có nhưng không đầy đủ sổ quản lý tài sản Phòng THTN

- Không có sổ kế hoạch THTN

- Lên lịch THTN không hợp lý

- Không giữ gìn tốt dụng cụ  THTN

- Phòng THTN mất vệ sinh…
	* Không xếp loại A+

- 3 đ

	10
	Dự giờ đúng, đủ tiết qui định 
	5 đ
	Dự giờ không đủ  tiết qui định 
	- 1đ/ 1 tiết

	11
	Có kế hoạch chỉ đạo lớp tham gia phong trào của trường
( Tham gia Đội kèn của Liên Đội trên 2 HS/lớp
	5 đ
+ 2 đ
	( Không có kế hoạch chỉ đạo lớp tham gia hoặc không tham gia phong trào của trường
( Không tham gia bài Lê Quý Đôn

( Không tham gia hoặc tham gia thiếu chỉ tiêu Đội kèn của Liên Đội ( Đối với K6&K7 )
	- 2đ/ 1 nội dung
- 5đ/ 1 lần ( Vi phạm 2 lần trở lên sẽ khống chế TĐ)

- 2 đ

	12
	Hiệu suất đào tạo: căn cứ vào điểm trung bình môn học kỳ hoặc cả năm

 
* Môn có thêm giờ (Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá ) : 

( Môn Văn:





HKI

HKII

+ Khối 6
90.0%

95.0 %

- 6/5-6/6-6/8
85.0%

90.0 %
- 6/7

80.0%

85.0 %

+ Khối 7


- 7/1-7/2-7/4
90.0%

95.0 %

- 7/3-7/5-7/7
85.0%

90.0 %

-7/6-7/8
80.0%

85.0 %

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2 - 8/7
85.0%

90.0 %

- 8/5

68.0%

73.0 %
- 8/6

65.0%

70.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
75.0%

80.0 %
	+ 1 đ nếu tỷ lệ đạt từ chuẩn đến trên chuẩn  5 %

+ 2 đ nếu đạt trên chuẩn từ  5.01% trở lên

 
	Hiệu suất đào tạo: căn cứ vào điểm trung bình môn học kỳ hoặc cả năm

 
	- 1 điểm nếu tỷ lệ thấp hơn chuẩn từ 0.01% đến 2%

* - 2 điểm nếu tỷ lệ thấp hơn chuẩn trên 2.01%

	 
	( Môn Anh Văn:




HKI

HKII

+ Khối 6
85.0%

90.0 %

- 6/5-6/6-6/8
80.0%

85.0 %
- 6/7

78.0%

83.0 %

+ Khối 7


- 7/1-7/2-7/4
90.0%

95.0 %

- 7/3-7/5-7/7
80.0%

85.0 %

- 7/6-7/8
75.0%

80.0%

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
85.0%

90.0 %

- 8/5

70.0%

75.0 %
- 8/6

68.0%

73.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
75.0%

80.0 %
( Môn Sử:





HKI

HKII

+ Khối 6
90.0%

95.0 %

- 6/5-6/6-6/8
85.0%

90.0 %
- 6/7

80.0%

85.0 %

+ Khối 7

- 7/1-7/2-7/4-7/7
90.0%

98.0 %

-7/3-7/5-7/6-7/8
80.0%

90.0 %

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
85.0%

90.0 %

- 8/5-8/6
70.0%

75.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
75.0%

80.0 %
( Môn Địa:





HKI

HKII

+ Khối 6
90.0%

95.0 %

- Lớp 6/7
85.0%

90.0 %

+ Khối 7


-7/1-7/2-7/4-7/7
90.0%

98.0 %

-7/3-7/5-7/6-7/8
80.0%

90.0 %

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
85.0%

90.0 %

- 8/5-8/6
70.0%

75.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
75.0%

80.0 %
( Môn GDCD





HKI

HKII

+ Khối 6
95.0 %

98.0 %

- Lớp 6/7
90.0%

95.0 %

+ Khối 7


-7/1-7/2-7/4-7/7
90.0%

98.0 %

-7/3-7/5-7/6-7/8
80.0%

90.0 %

+ Khối 8

- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
90.0%

95.0 %

- 8/5-8/6
85.0%

90.0 %

+ Khối 9

- 9/1 đến 9/3
90.0%

95.0 %

- 9/4 đến 9/6
90.0%

95.0 %

 ( Môn Toán





HKI

HKII

+ Khối 6
90.0%

95.0 %

-6/5-6/6-6/8
85.0%

90.0 %
-6/7

80.0%

85.0 %

+ Khối 7


- 7/1-7/2-7/4
90.0%

95.0 %

- 7/3-7/5-7/7
85.0%

90.0 %

-7/6-7/8
80.0%

85.0 %

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
85.0%

90.0 %

- 8/5

68.0%

73.0 %
- 8/6

65.0%

70.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
75.0%

80.0 %
 
( Môn Lý





HKI

HKII

+ Khối 6
90.0%

95.0 %

-6/5-6/6-6/8
85.0%

90.0 %
-6/7

80.0%

85.0 %
+ Khối 7


-7/1-7/2-7/4-7/7
90.0%

98.0 %

-7/3-7/5-7/6-7/8
80.0%

90.0 %

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
80.0%

85.0 %

- 8/5-8/6
70.0%

75.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
70.0%

75.0 %
 
( Môn Sinh





HKI

HKII

+ Khối 6
90.0%

95.0 %

- Lớp 6/7
85.0%

90.0 %
+ Khối 7


- 7/1-7/2-7/4-7/7
90.0%

98.0 %

-7/3-7/5-7/6-7/8
80.0%

90.0 %

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
80.0%

85.0 %

- 8/5-8/6
70.0%

75.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
70.0%

75.0 %
( Môn Hóa





HKI

HKII

+ Khối 8


- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
80.0%

85.0 %

- 8/5-8/6
70.0%

75.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
85.0%

90.0 %

- 9/5-9/6
70.0%

75.0 %
 ( CN :

+ Khối 6:
95.0%

100 %
- Lớp 6/7
90.0%

95.0 %

+ Khối 7:
95.0%

100 %
+ Khối 8

- 8/1-8/3-8/4
90.0%

95.0 %

- 8/2-8/7
80.0%

85.0 %

- 8/5-8/6
70.0%

75.0 %

+ Khối 9

- 9/1-9/3
90.0%

95.0 %

- 9/2-9/4
90.0%

95.0 %

- 9/5-9/6
80.0%

85.0 %
 ( TD :

- Khối 6:
100%

100%

- Khối 7:
100%

100%

- Khối 8:
100%

100%

- Khối 9:
100%

100%

 ( Nhạc :

- Khối 6:
100%

100%

- Khối 7:
100%

100%

- Khối 8:
100%

100%

- Khối 9:
100%

100%

 ( Họa :

- Khối 6:
100%

100%

- Khối 7:
100%

100%

- Khối 8:
100%

100%

- Khối 9:
100%

100% 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 
 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	( Riêng các môn đã đạt 100% mà vẫn giữ vững
	+ 2 đ
	 
	 

	 
	( Các môn có HS không  thi lại 
	+ 2 đ

 
	- GVBM để:

( Các môn có HS thi lại có tỷ lệ 5% .

( Nếu lớp có trên 5% HS thi lại không xếp loại A+
	 

- 2 đ

 

- 4 đ

 

	 
	( Lớp CN có tỷ lệ lên lớp thẳng 100%

( Lớp CN có tỷ lệ lên lớp thẳng trên 95%
	+ 2 đ

 

+ 1 đ
	( GVCN để lớp xếp loại B

 

( GVCN để lớp xếp loại C

 
	- 2 điểm

 

** Khống chế TĐ


	 
	( Lớp duy trì sĩ số đến cuối mỗi học kỳ  có tỷ lệ 100%
	+ 1 đ
	 
	 

	 
	 
	 
	( GVCN: Nếu không có biện pháp tích cực phối hợp với GVBM, GT, PHHS để nâng cao chất lượng  giáo dục đạo đức, học tập để lớp có HS yếu kém và HS vi phạm kỷ luật thường xuyên hoặc có sự phản ảnh của PHHS (Nhà trường đã xác minh)
	* Không xếp loại A

	 
	 
	 
	( Lớp 3 tuần liền thi đua xếp chót
	-2 đ/lần

	 
	 
	 
	Khối 9:

( Đối với lớp 9/1, 9/2, 9/3, 9/4: Nếu bài kiểm tra HK có 15% điểm dưới TB.

( Đối với lớp 9/5, 9/6: Nếu bài kiểm tra HK có 30% điểm dưới TB.

Khối 8:

( Đối với lớp 8/1, 8/3 , 8/4: Nếu bài kiểm tra HK có 15% điểm dưới TB.

( Đối với lớp 8/2, 8/7: Nếu bài kiểm tra HK có 18% điểm dưới TB.
( Đối với lớp 8/5, 8/6: Nếu bài kiểm tra HK có 25% điểm dưới TB.

Khối 7:

( Đối với lớp Khối 7 : Nếu bài kiểm tra HK có 15 % điểm dưới TB.

( Đối với lớp 7/6, 7/8: Nếu bài kiểm tra HK có 20% điểm dưới TB.
Khối 6:
( Đối với các lớp K6: Nếu bài kiểm tra HK có 20% điểm dưới TB.

( Riêng lớp 6/7: Nếu bài kiểm tra HK có 25% điểm dưới TB.


	-2 đ/HK

	 
	KHỐNG CHẾ:
	 
	 
	 

	 
	Bổ sung:
- Điểm thi HK có tỉ lệ HS trên TB cao hơn KT 1 tiết từ 10% đến 14.9%

 - Điểm thi HK có tỉ lệ HS trên TB cao hơn KT 1 tiết từ 15% trở lên

	 
+ 2 đ
+ 3 đ
	Khối 9:

( Đối với lớp 9/1, 9/2, 9/3, 9/4: Nếu bài kiểm tra HK có 20% điểm dưới TB.

( Đối với lớp 9/5, 9/6: Nếu bài kiểm tra HK có 35% điểm dưới TB.

Khối 8:

( Đối với lớp 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/7: Nếu bài kiểm tra HK có 20% điểm dưới TB.

( Đối với lớp 8/5: Nếu bài kiểm tra HK có 25% điểm dưới TB.
( Đối với lớp 8/6: Nếu bài kiểm tra HK có 30% điểm dưới TB.
Khối 7:

( Đối với lớp Khối 7: Nếu bài kiểm tra HK có 20% điểm dưới TB.

Khối 6:

( Đối với các lớp K6: Nếu bài kiểm tra HK có 25% điểm dưới TB.
( Riêng lớp 6/7: Nếu bài kiểm tra HK có 30% điểm dưới TB.

Bổ sung:
- Điểm thi HK có tỉ lệ HS trên TB thấp hơn KT 1 tiết từ 15% đến 19,9%

- Điểm thi HK có tỉ lệ HS trên TB thấp hơn KT 1 tiết từ 20% đến 25%

- Điểm thi HK có tỉ lệ HS trên TB thấp hơn KT 1 tiết từ 25% trở lên
	* Không xếp A +
- 2 điểm

- 3 điểm

*- 5 điểm



	III
	CÔNG NHÂN VIÊN :
	 
	 
	 

 

	 
	A. Bảo vệ :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Quản lý tài sản trong trường tốt, không bỏ ca trực
	 15 đ
	Để xảy ra mất tài sản trong trường, bỏ ca trực
	** - 5 đ/ 1 lần

	2
	Thực hiện nghiêm túc đồng phục theo quy định khi làm nhiệm vụ
	5 đ
	Không thực hiện nghiêm túc đồng phục theo quy định khi làm nhiệm vụ
	- 1 đ/ lần

	3
	Không để người lạ mặt vào cơ quan , không giao ca trễ
	 10 đ
	Để người lạ mặt vào cơ quan , giao ca trễ
	- 1 đ/ 1 lần

	4
	Khóa cầu thang, kiểm tra tắt đèn quạt sau giờ học tốt  
	 5 đ
	Không khóa cầu thang, không kiểm tra tắt đèn quạt sau giờ học  
	- 1 đ/ 1 lần

	5
	Lịch sự khi tiếp khách
	 5 đ
	Thiếu lịch sự khi tiếp khách
	- 1 đ/ 1 lần

	6
	Không để mất trật tự ở cổng trường, sân trường trong giờ học 
	 10 đ
	Để mất trật tự ở cổng trường, sân trường trong giờ học 
	- 1 đ/ 1 lần

	7
	Nhắc nhở học sinh thực hiện tác phong khi vào trường như quần áo, khăn quàng
	5 đ
	Không nhắc nhở học sinh thực hiện tác phong khi vào trường như quần áo, khăn quàng… bị BGH nhắc nhở
	- 1 đ/ 1 lần

	8
	Sửa chữa hư hỏng nhỏ theo quy định của BGH
	 10 đ
	Đã báo cáo , được BGH nhắc nhỡ sửa chữa hư hỏng nhỏ nhưng không sửa ( sau 3 ngày) 
	- 2 đ/

1 nội dung

	9
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	 + 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	10
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc về thu chi, các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	 + 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh ( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	11
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/ lần
	 
	 

	12
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 


+ TB

 
	 

Xếp loại C

 Xếp loại B

	 
	B. Kế toán :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Sổ sách hoàn chỉnh, cập nhật kịp thời
	 15 đ
	Sổ sách chưa hoàn chỉnh, cập nhật không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	2
	Tính toán không sai sót
	 5 đ
	Tính toán có sai sót
	** - 2đ/ 1 lần

	3
	Thu chi đúng qui định, đúng tỉ lệ
( Theo văn bản và nghị quyết của Trường )

	 15 đ
	Thu chi không đúng qui định
	** - 2đ/ 1 lần

	4
	Lập hồ sơ giải quyết chế độ không sai sót, không chậm trễ 
	 10 đ
	- Lập hồ sơ giải quyết chế độ còn sai sót chậm trễ nếu được góp ý không điều chỉnh kịp thời làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đồng nghiệp

- Chậm trễ sổ sách, chứng từ làm ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra của trường, của cấp trên mà không có lý do chính đáng
	** - 2đ/ 1 lần

 

 

 

* - 2đ

	5
	Công khai tài chánh đúng, chính xác, kịp thời, quyết toán các khoản đúng thời gian
	 10 đ
	Công khai tài chánh trễ, quyết toán các khoản chậm trễ nếu không có lý do
	- 2đ/ 1 lần

	6
	Quản lý hồ sơ, chứng từ ngăn nắp
	 10 đ
	Quản lý hồ sơ, chứng từ không ngăn nắp
	- 2đ/ 1 lần

	7
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH, CB, GV thắc mắc về các vấn đề liên quan đến tài chánh, hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	 + 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH, CB, GV phản ánh ( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	8
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	 + 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	9
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/ lần
	 
	 

	10
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 
+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B

	 
	C. Văn thư , Thư viện
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 5 đ
	Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần khi được nhắc nhở

	2
	Không làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý 
	 10 đ
	Làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý 
	** -5đ/ lần

	
	Sắp xếp thực hiện hoạt động theo chuẩn thư viện trường học.
	 5 đ
	Nếu bị đánh giá không đạt
	* Không xếp loại A

	3
	Cho mượn sách, tài liệu kịp thời
	 5 đ
	Cho mượn sách, tài liệu không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	4
	Có kế hoạch mua sắm sách báo, tài liệu tham khảo, lên kế hoạch cho GV và HS mượn, đọc sách báo ...
	 5 đ
	( Không có kế hoạch mua sắm sách báo, tài liệu tham khảo.

( Không có kế hoạch cho GV và HS mượn sách hoặc đọc sách, tài liệu...
	- 2đ/ 1 lần

	5
	Sổ sách cập nhật kịp thời
	 10 đ
	Sổ sách cập nhật không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	6
	Lên kế hoạch trong tháng, tuần đầy đủ. 
	 10 đ
	Không lên kế hoạch trong tháng, tuần
	- 2đ/ 1 lần

	7
	Nhận và giao công văn đầy đủ, kịp thời không sai sót. Viết lịch công tác tuần
	 15 đ
	( Giao nhận công văn chậm trễ

( Không nhận và giao đầy đủ công văn

( Không lên lịch công tác kịp thời hoặc  có sai sót
	- 1 đ/1 lần

 

** -5đ/ lần

- 1 đ/1 lần

	8
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh 

( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	9
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	+ 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	10
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/lần
	 
	 

	11
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 
+ TB

 
	 

Xếp loại C

 Xếp loại B

	 
	D. Phòng Vi tính, đánh máy.
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	( Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện.

( Thường xuyên làm vệ sinh, loại bỏ các phần không cần thiết trong mạng máy tính
	 5 đ
	( Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện

( Không làm vệ sinh, loại bỏ các phần không cần thiết trong mạng máy tính
	- 1đ/ 1 lần

khi được nhắc nhở, kiểm tra

	2
	Không làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý 
	 15 đ
	Làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý 
	** -5đ/ lần

	3
	Chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo tiết thực hành
	 10 đ
	Chuẩn bị chậm trễ tiết thực hành

Không chuẩn bị  đảm bảo tiết thực hành
	- 2đ/1 lần

** -5đ/ lần

	4
	Đánh máy công văn chính xác, kịp thời 
	 5 đ
	 
	 

	5
	Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị kịp thời
	 5 đ
	Không có kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tkịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	6
	Sổ sách cập nhật kịp thời
	 10 đ
	Sổ sách cập nhật không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần


	7
	Lên kế hoạch thực hành trong tháng, tuần đầy đủ., hổ trợ GV quản lý HS trong các tiết thực hành
	 15 đ
	Không lên kế hoạch thực hành trong tháng, tuần. Không hổ trợ GV trong các tiết thực hành
	- 2đ/ 1 lần

	8
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	 + 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	9
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh ( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	10
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/lần
	 
	 

	11
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 
+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B

	 
	E. Phòng Thiết bị
	65 điểm
	 
	 

	1
	Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 5 đ
	Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần Khi được nhắc nhở.

	2
	Không làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý 
	 15 đ
	Làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý 
	** -5đ/ lần

	3
	Vào sớm trước 10 phút cho mượn bản đồ, ĐDDH.
	 15 đ
	Cho mượn bản đồ, ĐDDH chậm trễ.
	- 2đ/ 1 lần

	4
	Có kế hoạch mua sắm trang thiết bị kịp thời, tu bổ ĐDDH không để hư, rách, báo ngay cho BGH nếu không xử lý được
	 10 đ
	Không có kế hoạch mua sắm trang thiết bị tkịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	5
	Sổ sách cập nhật kịp thời
	 10 đ
	Sổ sách cập nhật không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	6
	( Có sổ kế hoạch

( Lên kế hoạch mượn ĐDDH trong tháng, tuần đầy đủ. 

( GV mượn ĐDDH phải có ký mượn, ký trả
	 10 đ
	( Không có sổ kế hoạch

( Không có sổ ký mượn, ký tra ĐDDH
	- 2đ/ 1 lần

	7
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	 + 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	8
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh ( Đã được xác minh )

	*- 2đ/ 1 lần

	9
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/lần
	 
	 

	10
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 


+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B

	 
	F. Thủ quỹ, thu và quản lý tiền mặt -  Giáo vụ,  quản lý hồ sơ học bạ:
	65 điểm
	 
	 

	1
	Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 5 đ
	Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần Khi được nhắc nhở.

	2
	Quản lý, giữ tiền chu đáo không mất mát, thất thoát
	 10 đ
	Quản lý, giữ tiền để mất mát, thất thoát
	** - 5đ/ đợt

	3
	Quan hệ nguyên tắc về quản lý tài chánh đúng
	 5 đ
	Quan hệ sai nguyên tắc về quản lý tài chánh
	** - 5đ/ lần

	4
	Quản lý tiền đúng qui cách
	 5 đ
	Quản lý tiền không đúng qui cách
	* - 2đ/ lần

	5
	Xuất, nhập tiền kịp thời đáp ứng công tác, nhanh chóng thông báo về việc giao nhận tiền đến CBCC-HS 
	 10 đ
	Xuất, nhập tiền không kịp thời đáp ứng công tác, chậm thông báo về việc giao nhận tiền đến CBCC-HS 
	- 1đ/ lần

	6
	Không làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý, học bạ, hồ sơ, sổ sách, công văn. Thực hiện theo sự phân công của BGH bảo quản tốt đề kiểm tra, bài thi, không để lộ đề, mất bài thi
	 10 đ
	Làm thất thoát tài sản thuộc quyền quản lý, để học bạ, hồ sơ, sổ sách, công văn, bài thi thất thoát, lộ đề
	** -5đ/ lần

	7
	Sổ sách cập nhật kịp thời
	 10 đ
	Sổ sách cập nhật không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	8
	Có lịch nhận trả hồ sơ, tạo điều kiện tiếp xúc PHHS
	 10 đ
	Không có lịch nhận trả hồ sơ, làm phiền PHHS
	- 2đ/ 1 lần

	9
	- Chuẩn bị kịp thời khi thanh tra
	+2 đ
	- Không chuẩn bị kịp thời khi thanh tra
	- 2 đ

	10
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	+ 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	11
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/lần
	 
	 

	12
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc về thu chi, các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh 

( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	13
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá


+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 


+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B

	 
	G. Giám thị :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 5 đ
	Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần Khi nhắc nhở.

	2
	Giải quyết, xử lý học sinh vi phạm đúng mức
	 10 đ
	Giải quyết, xử lý học sinh vi phạm không đúng mức
	** - 5đ/ lần

	3
	Quản lý tốt học sinh, nắm bắt kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật trong trường, không để HS nghỉ học không phép hoặc nghỉ quá nhiều ngày mà không có hướng giải quyết
	 15 đ
	Quản lý chưa tốt học sinh, nắm bắt không kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật trong trường hoặc để HS nghỉ học không phép hoặc nghỉ quá nhiều ngày mà không có hướng giải quyết
	* - 2đ/ lần

	4
	Hồ sơ, sổ sách công tác, sổ sách cập nhật kịp thời, đầy đủ.
	 10 đ
	Thiếu hồ sơ, sổ sách công tác, sổ sách cập nhật không kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	5
	Ổn định trật tự ở sân lúc xếp hàng di chuyển, giờ chuyển tiết, giờ về
	 10 đ
	Không ổn định trật tự ở sân lúc xếp hàng di chuyển, giờ chuyển tiết, giờ về
	- 2đ/ 1 lần

	6
	Giao tiếp với PHHS hòa nhã, kiên quyết, giải thích rõ ràng
	 15 đ
	Giao tiếp với PHHS không hòa nhã, thiếu kiên quyết, thiếu giải thích.
	- 1đ/ 1 lần

	7
	Phối hợp tốt với GVCN, GVBM trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh
	+ 2 đ
	Không phối hợp tốt với GVCN, GVBM trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh
	* Không xếp loại A

	8
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc về vi phạm của HS, các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh 

( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	9
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	+ 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	10
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/lần
	 
	 

	11
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 
+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B

	 
	H. Phục vụ :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Cung cấp nước uống cho CBCC-HS đầy đủ, đảm bảo vệ sinh
	 5 đ
	Cung cấp nước uống cho CBCC-HS không đầy đủ, không đảm bảo vệ sinh
	** - 5đ/ lần

	2
	Thực hiện nghiêm túc  công việc được BGH phân công
	 15 đ
	Không thực hiện nghiêm túc  công việc được BGH phân công
	** - 5đ/ lần

	3
	Nhà VS, hệ thống thoát nước thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ.
	 15 đ
	Để nhà VS, hệ thống thoát nước có mùi hôi
	* - 2đ/ lần

	4
	Làm tốt vệ sinh phòng học, phòng làm việc không có máng nhện, bụi bẩn, vệ sinh. Phòng họp, hội trường, sân vườn, hành lang, bàn ghế, vật dụng tiếp tân đảm bảo vệ sinh.
	 15 đ
	Để phòng học, phòng làm việc có máng nhện, bụi bẩn, không vệ sinh. Phòng họp, hội trường, sân vườn, hành lang, bàn ghế, vật dụng tiếp tân không đảm bảo vệ sinh.
	- 2đ/ 1 lần

	5
	Vệ sinh trường, lớp định kỳ hàng tháng tốt ( vào thứ năm - thứ bảy /tuần cuối tháng), tham gia họp bàn kế hoạch
	 15 đ
	Không vệ sinh trường, lớp định kỳ hàng tháng ( vào thứ năm - thứ bảy /tuần cuối tháng), không tham gia họp bàn kế hoạch
	- 2đ/ 1 lần

	
	 
	 
	Nếu để PH,CB,GV phản ánh đến phần việc đảm trách (Có xác minh)
	- 2 đ/lần

	6
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	+ 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	7
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/ lần
	 
	 

	8
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 


+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B

	 
	K. Quản lý bán trú, Y tế :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Phòng ngủ HS và phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 15 đ
	Phòng ngủ HS và phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần Khi được nhắc nhở.

	2
	Quản lý, làm vệ sinh khăn mặt, gối chiếu HS tốt
	 15 đ
	Để khăn mặt, gối chiếu HS có vết bẩn
	- 2đ/ 1 lần

	3
	Quản lý  HS trật tự trong giờ ăn, ngủ
	 10 đ
	Để HS mất trật tự trong giờ ăn, ngủ
	- 2đ/ 1 lần

	4
	Có mặt trong giờ ngủ của HS
	 10 đ
	Không có mặt trong giờ ngủ của HS
	- 1đ/ 1 lần

	5
	( Lên thực đơn kịp thời cho HS, thực đơn hợp lý về dinh dưỡng.

( Lưu mẫu đúng quy định của cơ quan y tế.
	 10 đ
	( Không lên thực đơn kịp thời cho HS, thực đơn chưa hợp lý về dinh dưỡng

( Không lưu mẫu đúng quy định của cơ quan y tế.
	- 1đ/ 1 lần

	6
	Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của công tác y tế học đường
	5 đ
	Không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của công tác y tế học đường
	* - 2 đ/lần

	7
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	+ 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	8
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/ lần
	 
	 

	9
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc về chế độ ăn ngủ của HS bán trú, các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh ( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	10
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 


+ TB

 
	 

Xếp loại C

 Xếp loại B

	 
	L. Tổng phụ trách Đội :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 5 đ
	Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần Khi được nhắc nhở.

	2
	Thực hiện đúng kế hoạch tuần, tháng để báo cáo cấp trên, họp giao ban, không làm ảnh hưởng đến trường
	 15 đ
	Thực hiện không đúng kế hoạch tuần, tháng, không họp giao ban để cấp trên báo về làm ảnh hưởng đến trường
	- 2đ/ 1 lần

	3
	Sổ sách đầy đủ, đúng qui định
	 15 đ
	Sổ sách thiếu, không đúng qui định
	- 2đ/ 1 lần

	4
	Báo cáo kịp thời, đúng, chính xác
	 10 đ
	Báo cáo chậm trễ hoặc thiếu sót
	- 2đ/ 1 lần

	5
	Quản lý báo cáo tiền thu các khoản đóng góp của HS đầy đủ, rõ ràng
	 15 đ
	Thất thoát tiền thu các khoản đóng góp của HS

	*- 4đ/ 1 lần

	6
	Cởi mở, vui vẻ, giải thích rõ ràng khi PH thắc mắc về thu chi, các hoạt động của Nhà trường nếu không biết thì hướng dẫn gặp người có trách nhiệm
	+ 5 đ
	Nếu gây khó khăn, phiền hà, không vui vẻ giải thích để PH phản ánh ( Đã được xác minh )
	*- 2đ/ 1 lần

	7
	Dựa vào các quy định và tiêu chuẩn của phần việc đảm trách, nếu phần nào trường còn thiếu sót so với tiêu chuẩn thì chủ động lên kế hoạch đề  xuất, báo với BGH giải quyết bổ sung
	+ 5 đ
	Nếu không thực hiện khi thanh kiểm tra bị phê bình làm ảnh hưởng đến trường
	* Không xếp loại A

	8
	Làm thêm công tác do được giao hoặc làm thay đồng nghiệp
	+ 1 đ/ lần
	 
	 

	9
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Khá

  
+ Tốt
	 

+ 1 đ

+ 2 đ
	Khi được kiểm tra nếu đánh giá :


+ Yếu

 


+ TB

 
	 

Xếp loại C

Xếp loại B


	 
	I. Cán bộ quản lý :
	65 điểm
	 
	 

 

	1
	Phòng làm việc ngăn nắp, không bụi bẩn, máng nhện
	 5 đ
	Phòng làm việc không ngăn nắp, bụi bẩn, máng nhện
	- 1đ/ 1 lần

	2
	Thực hiện đầy đủ kế hoạch được chỉ  đạo từ cấp trên

 
	 15 đ
	Không thực hiện các kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên.
	**- 2đ/ 1 lần

	3
	Có KH chỉ đạo trong mọi công tác
	 10 đ
	Không có kế hoạch chỉ đạo
	**- 2đ/1lần

	
	 
	 
	Chỉ đạo công tác không khoa học, kịp thời
	- 2đ/ 1 lần

	4
	Trực BGH theo lịch công tác, các ngày lễ, tết.
	 10 đ
	Không trực theo lịch công tác ( Không có người trực thay ), Không phân công  trực các ngày lễ, tết.
	*- 2đ/ 1 lần

	5
	Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở bộ phận mình chịu trách nhiệm 
	 15 đ
	Thiếu kiểm tra đôn đốc nhắc nhở bộ phận mình chịu trách nhiệm 
	- 2đ/ 1 lần

	6
	Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ  lên cấp trên 
	 10 đ
	Báo cáo chậm trễ lên cấp trên hoặc thiếu sót
	- 2đ/ 1 lần

	IV
	Ý THỨC XÂY DỰNG TẬP THỂ VỮNG MẠNH
( ĐIỂM CỘNG THÊM )

	1
	GVCN lớp (dựa trên kết quả học tập, phong trào ):


( Hạng 1


( Hạng 2


( Hạng 3



	 

 

+ 2 đ /1 HK

+ 1 đ /1 HK

+ 0.5 đ/1 HK
	 
	 

	2
	Tham gia các phong trào VTM cấp quận do chính quyền và đoàn thể phân công

+ Giải I


+ Giải II


+ Giải III
	+ 1 đ/1 đợt

 

+ 2 đ

+ 1 đ

+ 0.5 đ
	 
	 

	3
	Tham gia thực hiện chuyên đề cấp quận
	+ 1 đ/1 đợt
	 
	 

	4
	Tham gia các sinh hoạt VTM , thực hiện chuyên đề cấp trường 

( Tổ chuyên môn dự )
	+ 0.5đ/1 đợt
	 
	 

	5
	Phụ đạo HS yếu không thu tiền.


	+ 2 đ/1 đợt
	 
	 

	6
	Tổ chức HS tham gia Hội thi, Hội thao :

( Cấp trường

 

( Cấp Quận, Thành phố 

( Riêng huy chương Quận, Thành phố…về TDTT được khen thưởng bằng tiền cho từng loại 
	 

+ 0.5 đ/1 đợt
 + 1 đ/1 đợt

 
	 
	 

	7
	Dạy thay , làm thay

( Cho GV – CNV nghỉ có lý do
 ( được BGH , tổ, nhóm phân công ) Từ 1 đến 5 tiết/ HK
( Từ 6 tiết đến 10 tiết/HK
( Cho GV – CNV nghỉ có lý do
 ( được BGH, tổ, nhóm phân công ) trên 10 tiết
	 

+ 0.5 đ

 

 

+ 1 đ

+ 1.5 đ
	 
	 


GHI CHÚ :
(  Khống chế không xét thi đua những trường hợp sau đây :
1. Nghỉ không phép






( không xét thi đua )

2. Không chấp hành, không tham gia các hoạt động do đoàn thể, ch.quyền phân công 

( không xếp loại A )

3. Có hành vi cải vả to tiếng làm ảnh hưởng nếp sống văn minh












( không xếp loại A )

4. Vắng mặt trên 3 buổi dạy không có lý do chính đáng 













( không xếp loại A )

5. Nghỉ, thay đổi giờ dạy hoặc nhiệm vụ được phân công không thông qua BGH
( không xếp loại A )

6. Nếu xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì phải đạt A+ cả 2 học kỳ

· Vi phạm nội dung ** 
: bị kiểm điểm và không xét thi đua
· Vi phạm nội dung * 
: không đạt loại A
XẾP LOẠI : 
· Loại A+
( 185.25 điểm trở lên       ( Không rơi vào trường hợp bị khống chế )
· Loại A  
( 180 đến 185 điểm 
      ( Không rơi vào trường hợp bị khống chế )
· Loại B 
( 170 điểm đến 179.99 điểm

· Loại C 
( Dưới 170 điểm

Tùy tình hình thực tế công tác, trước, trong và sau khi xét thi đua. Hội đồng thi đua có  thể điều chỉnh mức thi đua. 
Công khai trước Hội đồng sư phạm và niêm yết tại phòng Hội đồng sư phạm. Các tổ trưởng có trách nhiệm thông báo kết quả đến từng thành viên trong tổ . Nếu có gì vướng mắc, thì có thể trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo Hội đồng thi đua để giải quyết.
TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG
         CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN


         HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

Đặng Đức Hùng
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